VẬT LÍ KHỐI 9.
TUẦN 22-TIẾT 45: LUYỆN TẬP “TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA & MÁY BIẾN THẾ”.
[bookmark: _GoBack]CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI: 
Câu 1:  Nguyên nhân gây ra hao phí khi truyền tải điện năng đi xa? Viết công thức tính công suất hao phí và giải thích tên các đại lượng? 
Câu 2: Nêu hai biện pháp làm giảm công suất hao phí; biện pháp nào hiệu quả nhất, vì sao? Người ta thực hiện biện pháp hiệu quả nhất bằng cách nào?
Câu 3: Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế. 
Câu 4: MBT có tác dụng gì? Nêu mối liên hệ giữa HĐT và số vòng dây của mỗi cuộn dây? Tại sao  sử dụng máy biến thế trên đường dây truyền tải điện năng đi xa.
Câu 5: Tại sao MBT không sử dụng dòng điện một chiều?

BÀI TẬP:
1/Moät maùy bieán theá goàm cuoän sô caáp coù 1000 voøng, cuoän thöù caáp coù 5000 voøng ñaët ôû ñaàu moät ñöôøng daây taûi ñieän ñeå truyeàn ñi moät coâng suaát ñieän laø 10000 kW. Bieát hieäu ñieän theá 2 ñaàu cuoän thöù caáp laø 100000V.
a. Tính hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp.

b. Cho ñieän trôû cuûa toaøn boä ñöôøng daây laø 100. Tính coâng suaát hao phí do toûa nhieät treân ñöôøng daây.

2/ Người ta cần truyền đi một công suất điện là 3 MW bằng một dây dẫn có điện trở 80  và hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu đường dây là 15000 V.
a/Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
b/Muốn công suất hao phí vì tỏa nhiệt giảm đi 4 lần thì phải dùng hiệu điện thế đặt ở đầu đường dây là bao nhiêu?
3/ Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 4400 vòng, cuộn thứ cấp 2200 vòng  .Biết hiệu điện thế hai đầu của cuộn sơ cấp là  220 V. Tính hiệu điện thế hai đầu của cuộn thứ cấp?Trường hợp này máy tăng hay giảm hiệu điện thế?Giải thích vì sao?

4/ Một máy biến thế có số vòng dây cuộn dây sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 10000 vòng và 4000000 vòng.
a/Đây là máy biến thế loại nào? Tại sao?
b/Tính hiệu điện thế của cuộn thứ cấp nếu cuộn sơ cấp có hiệu điện thế 220V ? 


5/ Cần truyền tải một công suất 5MW trên đường dây tải điện có hiệu điện thế 20kV. Điện trở tổng cộng của đường dây là 10.
a/Tính công suất hao phí trên đường dây? 
b/Muốn giảm công suất hao phí 10 lần thì hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây thay đổi thế nào và có giá trị bao nhiêu?

6/ Một máy biến thế có số vòng dây cuộn thứ cấp là 600 vòng. Cho biết khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là 220 V thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 12 V.
a/ Đây là máy tăng thế hay giảm thế, vì sao?
b/ Tính số vòng dây của cuộn sơ cấp.

7/ Người ta truyền tải đi một công suất điện 10000 kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 4 và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế xoay chiều 20000 V .
 a) Tìm công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây .
 b) Với công suất hao phí này sẽ thắp sáng được bao nhiêu bóng đèn có công suất 100 W 
 
8/ Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 4400 vòng, cuộn thứ cấp 2200 vòng  .
 Biết hiệu điện thế hai đầu của cuộn sơ cấp là 220V.Tính hiệu điện thế hai đầu của     cuộn thứ cấp?Trường hợp này là máy tăng hay giảm hiệu điện thế?Giải thich vì sao?

9/ Cần truyền tải công suất điện 200 MW từ nhà máy đến nơi tiêu thụ, người ta dùng dây dẫn có điện trở tổng cộng là 25 Ω. Hiệu điện thế  ở hai đầu đường dâyuyền tải 500kV.
a/Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
b/Để công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây giảm một nửa thì điện trở đường dây là bao nhiêu?

10/ Người ta muốn tải một công suất điện 30kW từ nhà máy thủy điện đến nơi tiêu thụ cách nhà máy 100km . Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 15kV ; biết 1km dây dẫn có điện trở là 0,8Ω . Tính công suất hao phí vì sự tỏa nhiệt trên đường dây ?
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